Bảng tổng hợp Kiểm tra điểm phần mềm EDU

KHÓA 13 TCCN: NĂM HỌC 2013-2014 (File down xuống ngày 29/5/2015)
- Mẫu Bảng tổng kết xuất file excel không giống mẫu phòng TS-ĐT-GTVL đã gửi cho công ty.
- Bảng điểm tổng kết học kỳ xuất ra file excel chỉ có trưởng khoa ký, thiếu phòng TS-ĐT-GTVL.

- Cột Điểm HP có 2 số lẻ (trên phần mềm), khi xuất ra file excel có 1 số lẻ (điểm lẻ VD: 6.1) và không có số lẻ (điểm chẵn VD: 6).

- Ngày 29/5/2015 Thanh trạng thái ở mục tìm kiếm không sử dụng được. đến ngày 04/6/2015 sử dụng được. Nhưng chức năng không chính xác (VD NH 13-14 lớp 13TC-ĐT có 17 HS đang học nhưng khi lọc trạng thái đang học chỉ có 12 HS) và nội dung không phù hợp với quy chế đào tạo (VD theo thông tư 22 TCCN có điều chỉnh tiến độ nhưng không có, TCCN không có đình chỉ nhưng lại có) .

- Khóa 2013 bắt đầu học từ HKI NH 2013-2014 nhưng khi chọn thanh trạng thái ở HK này vẫn có dữ liệu Đình chỉ, Thôi học. Trong khi đó sĩ số đang học của lớp tại HK, NH còn thiếu so với dữ liệu mà Phòng đã cung cấp.
1. Lớp 13TC-ĐT  

· Danh sách thiếu tên và điểm của 5 HS 
· HKI: Thiếu hệ số các HP: Lý thuyết mạch điện, TT Điện cơ bản, TT Điện tử cơ bản.

· HKII: Sai tên HP: Đo lường và cảm biến (phần mềm ghi là Đo lường cảm biến).

2. Lớp 13TC-Đ: Chỉ có 1 lớp 13TC-Đ1, thực tế là có 2 lớp Đ1 và Đ 2- phần mềm đã ghép lớp lại (đến HK II năm học 2014-2015  2 lớp này mới ghép thành 1 lớp).

· Danh sách thiếu tên và điểm của 10 HS.
· HKI: Thiếu hệ số các HP: TT Vẽ thiết kế điện, Vật liệu điện, Vẽ thiết kế điện, Kỹ thuật điện tử.
· HKII: Sai tên HP: Đo lường và cảm biến (phần mềm ghi là Đo lường cảm biến); Thiếu điểm HP Pháp luật (tất cả các HS đều không có điểm). 
3. Lớp 13TC-ĐL
· Thiếu tên và điểm của 17 HS.
· HKI: Thiếu hệ số HP: An toàn lao động.
· HKII: Sai tên HP: Đo lường và cảm biến (phần mềm ghi là Đo lường cảm biến); Thiếu điểm HP Đo lường và cảm biến (tất cả các HS đều không có điểm).

4. Lớp 13TC-CKT
· Thiếu tên và điểm của 14 HS

· HKI: Thiếu hệ số các HP: Tin học cơ bản, Vật liệu cơ khí.

· HKII: Thiếu hệ số các HP: Pháp luật, TT Tiện cơ bản; Thiếu điểm HP Pháp luật (tất cả các HS đều không có điểm).

5. Lớp 13TC-Ô: Chỉ có 1 lớp 13TC-Ô1, thực tế là có 2 lớp Ô1 và Ô2 - phần mềm đã ghép lớp lại (đến HK 2 năm học 2014-2015  2 lớp này mới ghép thành 1 lớp).

· Thiếu tên và điểm của 14 HS.
· HKI: Thiếu hệ số các HP: Pháp luật, Tin học cơ bản, Vật liệu cơ khí; Thiếu điểm HP Pháp luật (tất cả các HS đều không có điểm) và HP Pháp luật bị chuyển từ HK II sang HKI.

· HKII: Thiếu hệ số các HP: Kỹ thuật nhiệt, Lý thuyết ôtô.

6. Lớp 13TC-QTM

· Thiếu tên và điểm của 13 HS

7. Lớp 13TC-MT
· Thiếu tên và điểm của 4 HS.

· HKI: Thiếu hệ số các HP: TT May áo sơ mi, TT Thiết bị may công nghiệp.

· HKII: Thiếu hệ số các HP: TT May quần âu, TT Thiết kế thời trang trên máy tính, Vật liệu may, Vẽ mỹ thuật.; Thiếu điểm HP Pháp luật (tất cả các HS đều không có điểm).

KHÓA 14 TCCN: HKI NĂM HỌC 2014-2015 (File down xuống ngày 29/5/2015)
- Mẫu Bảng tổng kết xuất file excel không giống mẫu phòng TS-ĐT-GTVL đã gửi cho công ty.

- Bảng điểm tổng kết học kỳ xuất ra file excel chỉ có trưởng khoa ký, thiếu phòng TS-ĐT-GTVL.

- Cột Điểm HP có 2 số lẻ (trên phần mềm), khi xuất ra file excel có 1 số lẻ (điểm lẻ VD: 6.1) và không có số lẻ (điểm chẵn VD: 6).
1. Lớp 14TC-ĐT

· Thiếu hệ số các HP: Lý thuyết mạch điện, TT Điện cơ bản, TT Điện tử cơ bản.

· File xuất ra excel Họ tên chưa  theo thứ tự ABC VD: Tên Đạt trước tên Dũng..
· Dư tên 1 HS.

2. Lớp 14TC-Đ

· Tên dữ liệu tìm kiếm là 14TCĐC01 ?

· Dư tên 5 HS.

· Thiếu điểm 1 HS (Nguyễn Hoàng Duy - NS 08.8.96).

· Thiếu hệ số các HP: TT Vẽ thiết kế điện, Vật liệu điện, Vẽ thiết kế điện, Kỹ thuật điện tử.

3. Lớp 14TC-ĐL
· Thiếu hệ số HP: An toàn lao động.

· Dư tên 7 HS.

4. Lớp 14TC-CKT

· Thiếu hệ số các HP: Tin học cơ bản, Vật liệu cơ khí.

· Dư tên 1 HS.

5. Lớp 14TC-CKP

· Thiếu hệ số các HP: Tin học cơ bản, Vật liệu cơ khí.

6. Lớp 14TC-Ô 1

· Thiếu hệ số các HP: Tin học cơ bản, Vật liệu cơ khí.

· Môn pháp luật: Là môn thuộc HK II nhưng có tên Trong HKI.

· Thiếu tên và điểm em Trần Hoàng Minh.
7. Lớp 14TC-Ô 2

· Thiếu hệ số các HP: Tin học cơ bản, Vật liệu cơ khí.

· Môn pháp luật: Là môn thuộc HK II nhưng có tên Trong HKI.

· Dư tên 3 HS.
8. Lớp 14TC-QTM

· Dư tên 2 HS.

9. Lớp 14TC-MT

· Thiếu hệ số các HP: TT may áo sơ mi, TT Thiết bị may công nghiệp.
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NHỮNG ĐIỂM CHUNG KHÓA 13 TCCN VÀ 14 TCCN

· Phần mềm thiết kế số đơn vị học trình của TCCN (niên chế) theo tín chỉ, nhưng không  đúng cho các Học phần thực hành (ĐVHT nằm ở cột lý thuyết) hoặc có vừa lý thuyết vừa thực hành như của khoa CNTT và chưa thống nhất ở cách trình bày số Tín chỉ. VD

	Học phần
	ĐVHT
	LT
	TH
	Tự học
	Số TC
	Tiết LT
	Tiết TH

	Anh văn chuyên ngành
	2
	2.0
	0.0
	0.0
	2(2,0,0)
	30
	0

	Phần cứng máy tính
	5
	2.0
	3.0
	0.0
	(2,0,3)
	30
	90

	TT Tự động hóa
	3
	3.0
	0.0
	0.0
	(3,0,0)
	0
	90


· Loại môn học: Tất cả các Học phần (kể cả Học phần TH) đều là Lý thuyết- Cần chỉnh lại cho đúng.
· Khối kiến thức: Khối kiến thức giáo dục đại cương gán cho môn cơ sở ngành lẫn cho học phần Thực hành – Cần chỉnh lại cho đúng.
· Hình thức thi: Chỉ có Học phần Giáo dục thể chất 1,2 và GDQP-AN là tự luận. Tất cả các Học phần còn lại không có – Đề nghị bổ sung tất cả các Học phần còn lại, riêng học phần thực hành hình thức thi là thực hành (không có trong hình thức thi).

· Quy ước cột điểm: Đối với Học phần Lý thuyết sử dụng TT22_40_60(2TK,2DK) – Nên điều chỉnh lại tỉ lệ 2TK, 2DK chỉ áp dụng cho Học phần dưới 4 ĐVHT, Học phần từ 4 ĐVHT trở lên nên áp dụng tỉ lệ 3TK, 3DK; Học phần TH TT22_100CK ( Sai theo TT 22 vẫn áp dụng tỉ lệ 40-60, tỉ lệ TK, DK giống Lý thuyết.
KHÓA 14 TCCN
1. 14TC-ĐT
· Sai tên Học phần: Đo lường và cảm biến ( phần mềm thiếu chữ và).

2. 14TC-Đ

· Sai tên Học phần: Đo lường và cảm biến ( phần mềm thiếu chữ và).

· Sai số tiết của Học phần: Kỹ thuật điện tử 45 t nhưng phần mềm là 3t

3. 14TC-ĐL

· Sai số tiết của Học phần: Trang bị điện 45t (3ĐVHT) nhưng phần mềm là 60t (4ĐVHT).

4. 14TC-CKT

· Sai tên Học phần: Dung sai và kỹ thuật đo ( phần mềm thiếu chữ và), Nguyên lý – Chi tiết máy (phần mềm thiếu dấu -), Thực tập Tiện nâng cao (phần mềm là TT Phay nâng cao).

5. 14TC-CKP

· Sai tên Học phần: Dung sai và kỹ thuật đo ( phần mềm thiếu chữ và), Nguyên lý – Chi tiết máy (phần mềm thiếu dấu -).

6. 14TC-Ô 1,2

· Sai tên Học phần: Dung sai và kỹ thuật đo ( phần mềm thiếu chữ và), Nguyên lý – Chi tiết máy (phần mềm thiếu dấu -).

· Đặt sai vị trí Học phần: Pháp luật học ở HKII nhưng phần mềm đặt ở HKI.
· Đồ án kết cấu ôtô: Số tiết và ĐVHT phần mềm để ở cột Lý thuyết ( phải để ở cột TH.

7. 14TC-QTM

· Sai số tiết Học phần: Lập trình web (3/2): LT 45t, TH 60t nhưng phần mềm LT 45t, TH 90t; KT lập trình 2 (1/2) LT 15t, TH  60t nhưng phần mềm  LT 15t, TH 30t.

8. 14TC-LT

· Sai số tiết Học phần: Lập trình web (2/3): LT 30t, TH 90t nhưng phần mềm LT 45t, TH 90; KT lập trình 2 (1/2) LT 15t, TH  60t nhưng phần mềm  LT 15t, TH 30t.

9. 14TC-MT

· Thiếu HP ở HK 4: thiếu Học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh.

KHÓA 13 TCCN

1. 13TC-ĐT

· Sai tên Học phần: Đo lường và cảm biến ( phần mềm thiếu chữ và).

2. 13TC-Đ

· Sai tên Học phần: Đo lường và cảm biến ( phần mềm thiếu chữ và).

· Sai số tiết của Học phần: Kỹ thuật điện tử 45 t nhưng phần mềm là 3t

3. 13TC-ĐL

· Sai số tiết của Học phần: Trang bị điện 45t (3ĐVHT) nhưng phần mềm là 60t (4ĐVHT).

4. 13TC-CKT

· Sai tên Học phần: Dung sai và kỹ thuật đo ( phần mềm thiếu chữ và), Nguyên lý – Chi tiết máy (phần mềm thiếu dấu -), Thực tập Tiện nâng cao (phần mềm là TT Phay nâng cao).

· Đặt sai vị trí học phần: TT Phay, Bào, Mài cơ bản học ở HK 4 nhưng phần mềm đặt ở HK 3; TT Tiện nâng cao học ở HK 3 nhưng phần mềm đặt ở HK 4.

5. 13TC-Ô 1,2

· Sai tên Học phần: Dung sai và kỹ thuật đo ( phần mềm thiếu chữ và), Nguyên lý – Chi tiết máy (phần mềm thiếu dấu -).

· Đặt sai vị trí Học phần: Pháp luật học ở HKII nhưng phần mềm đặt ở HKI.

· Đồ án kết cấu ôtô: Số tiết và ĐVHT phần mềm để ở cột Lý thuyết ( phải để ở cột TH.

6. 13TC-QTM

· Sai số tiết Học phần: Lập trình web (3/2): LT 45t, TH 60t nhưng phần mềm LT 45t, TH 90t; KT lập trình 2 (1/2) LT 15t, TH  60t nhưng phần mềm  LT 15t, TH 30t.

7. 13TC-LT

· Sai số tiết Học phần: Lập trình web (2/3): LT 30t, TH 90t nhưng phần mềm LT 45t, TH 90; KT lập trình 2 (1/2) LT 15t, TH  60t nhưng phần mềm  LT 15t, TH 30t.
8. 13TC-MT

· Thiếu HP ở HK 4: thiếu Học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh.
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